
Học BT Học lại
Học cải 

thiện
Tiền học BT Tiền học lại

Tiền học cải 
thiện

1 360637 Đỗ Thị Hiền 3606 BT 36 6 0 6,480,000 1,080,000 0 7,560,000

2 370377 Nguyễn Thiều Quang 3703 BT 14 8 0 2,520,000 1,440,000 0 3,960,000

3 371023 Tạ Thị Hương 3710 MHP 11 8 0 0 1,440,000 0 1,440,000

4 371113 Trần Nguyệt Oanh 3711 BT 34 0 0 6,120,000 0 0 6,120,000

5 371929 Nguyễn Thuỳ Lâm 3719 BT 21 8 0 3,780,000 1,440,000 0 5,220,000

116 30 0 18,900,000 5,400,000 0 24,300,000
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